
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO 

VLCA 2023 – NHÓM NGÀNH TÀI CHÍNH 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HOSE 

2 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE 

3 BVH Tập Đoàn Bảo Việt HOSE 

4 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX 

5 CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE 

6 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HOSE 

7 EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực HOSE 

8 HCM CTCP Chứng Khoán TPHCM HOSE 

9 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE 

10 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE 

11 MIG Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội HOSE 

12 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam HOSE 

13 ORS CTCP Chứng khoán Tiên Phong HOSE 

14 PVI CTCP PVI HNX 

15 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HOSE 

16 SHS CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX 

17 SSB Ngân hàng TMCP Đông nam Á HOSE 

18 SSI CTCP Chứng Khoán SSI HOSE 

19 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE 

20 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam HOSE 

21 VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt HOSE 

22 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE 

23 VNR Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX 

24 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng HOSE 

   



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO 

VLCA 2023 – NHÓM NGÀNH PHI TÀI CHÍNH 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh  HOSE 

2 AAV CTCP AAV Group  HNX 

3 ACG CTCP Gỗ An Cường HOSE 

4 ANV CTCP Nam Việt (Navico)  HOSE 

5 APH CTCP Tập đoàn An Phát Holdings  HOSE 

6 BCG CTCP Bamboo Capital  HOSE 

7 BCM Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP HOSE 

8 BWE CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương  HOSE 

9 C32 CTCP CIC39  HOSE 

10 C69 CTCP Xây dựng 1369  HNX 

11 CAV CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam HOSE 

12 CCL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long  HOSE 

13 CEO CTCP Tập đoàn C.E.O  HNX 

14 CNG CTCP CNG Việt Nam  HOSE 

15 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam  HOSE 

16 CTD CTCP Xây Dựng Coteccons  HOSE 

17 CTR Tổng CTCP Công trình Viettel  HOSE 

18 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre  HOSE 

19 DGW CTCP Thế Giới Số  HOSE 

20 DHG CTCP Dược Hậu Giang  HOSE 

21 DPM Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP  HOSE 

22 DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang  HOSE 

23 DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng   HOSE 

24 EVE CTCP Everpia   HOSE 

25 FDC CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư  HOSE 

26 FIR CTCP Địa ốc First Real  HOSE 

27 GEG CTCP Điện Gia Lai  HOSE 

28 GEX CTCP Tập đoàn GELEX  HOSE 

29 GMD CTCP Gemadept  HOSE 

30 HDC CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu  HOSE 

31 HII CTCP An Tiến Industries  HOSE 

32 HPG CTCP Tập Đoàn Hòa Phát  HOSE 

33 HQC CTCP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân  HOSE 

34 HSG CTCP Tập Đoàn Hoa Sen  HOSE 

35 HTN CTCP Hưng Thịnh Incons  HOSE 

36 IMP CTCP Dược Phẩm Imexpharm  HOSE 

37 KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa  HOSE 



STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

38 KSB CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương  HOSE 

39 LCG CTCP Lizen  HOSE 

40 LGL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang  HOSE 

41 LIX CTCP Bột Giặt Lix  HOSE 

42 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn  HOSE 

43 MSN CTCP Tập Đoàn Masan  HOSE 

44 MWG CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động  HOSE 

45 NAF CTCP Nafoods Group  HOSE 

46 NLG CTCP Đầu tư Nam Long  HOSE 

47 NSC CTCP Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam  HOSE 

48 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  HOSE 

49 PAN CTCP Tập Đoàn PAN  HOSE 

50 PC1 CTCP Tập đoàn PC1  HOSE 

51 PDR CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt  HOSE 

52 PET Tổng CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí  HOSE 

53 PGS CTCP Kinh doanh Khí miền Nam  HNX 

54 PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP HOSE 

55 PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  HOSE 

56 PNJ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận  HOSE 

57 POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP  HOSE 

58 PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)  HNX 

59 PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí  HOSE 

60 QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình HOSE 

61 RDP CTCP Rạng Đông Holding  HOSE 

62 REE CTCP Cơ Điện Lạnh   HOSE 

63 SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  HOSE 

64 SBA CTCP Sông Ba  HOSE 

65 SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa  HOSE 

66 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín  HOSE 

67 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam  HOSE 

68 SKG CTCP Tàu Cao Tốc Superdong - Kiên Giang  HOSE 

69 SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung  HOSE 

70 SRF CTCP Searefico  HOSE 

71 STK CTCP Sợi Thế Kỷ  HOSE 

72 SVC CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn HOSE 

73 SZB CTCP Sonadezi Long Bình  HNX 

74 SZL CTCP Sonadezi Long Thành  HOSE 

75 TCD CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải  HOSE 

76 TCM CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công  HOSE 

77 TEG CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành  HOSE 



STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

78 TIP CTCP Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa  HOSE 

79 TMS CTCP Transimex  HOSE 

80 TN1 CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings  HOSE 

81 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG  HNX 

82 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4  HNX 

83 VCG Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  HOSE 

84 VCS CTCP VICOSTONE  HNX 

85 VHM CTCP Vinhomes  HOSE 

86 VIC Tập Đoàn Vingroup - CTCP  HOSE 

87 VID CTCP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông  HOSE 

88 VJC CTCP Hàng không Vietjet  HOSE 

89 VNG CTCP Du Lịch Thành Thành Công  HOSE 

90 VNM CTCP Sữa Việt Nam  HOSE 

91 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest  HOSE 

92 VRE CTCP Vincom Retail  HOSE 

 

 

 

 


